
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM

                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                        
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Số tiền
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1 TX Kỳ Anh 2 2 2 99 86 63 23 76        62      14    81 4480 80 4445 33 1155 47 3290

2 H Kỳ Anh 3 3  2 154 147 97 50 139 97      42    134 7595 134 7595 51 1785 83 5810

3 H Cẩm Xuyên 5 4 1 2 107 100 38 62 82 38      44    38 2,485       38 2485 5 175 33 2310

4 H Thạch Hà 2 2 2 274 239 95 144 149 95      54    170 8260 168 8155 103 3605 65 4550

5 H Can Lộc 2 2 2 235 231 48 183 170 48      122  217 9275 215 9205 167 5845 48 3360

6 H Nghi Xuân 2 2 2 62 58 58 56 56      53 2940 53 2,870    24 840       29 2030

7 H Đức Thọ 4 4  3 304 283 89 194 225 89      136  259 11620 259 11620 186 6510 73 5110

8 H Hương Khê 4 4 2 236 219 98 121 197 98      99    199 9030 199 9030 140 4900 59 4130

9 H Vũ Quang 2 2 2 96 92 77 15 85 77      8      94 5740 90 5740 16 560 74 5180

10 H Hương Sơn 2 2 1 66 64 37 27 55 34      21    65 3570 64 3430 30 1050 34 2380

11 TP Hà Tĩnh 2 2 2 88 81 66 15 65 59      6      62 3150 61 3115 33 1155 28 1960

12 TX Hồng Lĩnh 0 0 95 88 68 20 72 63 9 78 3605 78 3605 53 1855 25 1750

13 Lộc Hà 2 2 237 206 75 131 138 73      65    177 7140 177 7140 150 5250 27 1890

Tổng cộng 32 31 1 22 2053 1894 909 985 1509 889 620 1638 79415 1616 78435 991 34685 625 43750

 

               SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 

TỔNG HỢP 

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NHÀ VĂN HÓA CỘNG ĐỒNG KẾT HỢP TRÁNH BÃO, LŨ; NHÀ Ở KIÊN CỐ CHO

NGƯỜI CÓ CÔNG, HỘ NGHÈO, HỘ BỊ ẢNH HƯỞNG DO THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH

(Kèm theo báo cáo số  169-BC/BCĐ ngày  08/9/2021)

S

TT
Đơn vị

Nhà Văn hóa cộng đồng

Nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai

Số nhà  

đã được 

phê 

duyệt

Số nhà đã khởi công xây  

dựng

Số nhà đã hoàn thành 

xây  dựng

Sở LĐ-TB&XH 

đã cấp kinh phí

Số nhà đã giải ngân

Tổng cộng

Trong đó

Số 

NVH 

được 

phê 

duyệt

Số 

NVH 

chưa 

khởi 

công

Số 

NVH 

đã 

khởi 

công

Số 

NVH 

đã 

hoàn 

thành

Giải ngân 50% 

(35 triệu)

Giải ngân hoàn 

toàn (70 triệu)
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